
TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị Chuyên môn Hạng
ĐKV

Thời hạn
GCN

1 Trần Viết Nhung 1958 - Vĩnh Phú ĐK Sở Cà Mau TC máy tàu III 01/10/2013
2 Trần Hoàng Vũ 1969 - Bạc Liêu ĐK Sở Cà Mau Kỹ sư KTCN III 01/10/2013
3 Đặng Văn Thanh 1982 - Cần Thơ ĐK Sở Cà Mau Ks Cơ khí III 01/10/2013
4 Nguyễn Minh Nhựt 1970 - Cà Mau ĐK Sở Cà Mau Ks CK động lực III 01/10/2013
5 Võ Thanh Lâm 1980 - Cà Mau ĐK Sở Cà Mau Ks KTCN III 01/10/2013
6 Hùynh Dũng Tiến 1970 - Cà Mau ĐK Sở Cà Mau Ks Máy XDXD III 05/10/2012
7 Trương Hoàng Vũ 1981 - Cà Mau ĐK Sở Cà Mau Ks Vỏ tàu IIIĐN 01/10/2013
8 Đoái Minh Tân 1964 - Cà Mau ĐK Sở Cà Mau Ks Vỏ tàu IIIĐN 01/10/2013
9 Lê Khắc Hùng 1963 - Vũng Tàu TT ĐK PTTNĐ Tp Hồ Chí Minh Ths, Ks Vỏ tàu IIĐN 01/10/2013

10 Nguyễn Thanh Dũng 1972 - Vĩnh Long TT ĐK PTTNĐ Tp Hồ Chí Minh Ks Vỏ tàu IIĐN 01/10/2013
11 Lữ Công Quý 1973 - Sài Gòn TT ĐK PTTNĐ Tp Hồ Chí Minh CN Máy khai thác IIIĐN 01/10/2013
12 Nguyễn Văn Kiệt 1982 - Tiền Giang TT ĐK PTTNĐ Tp Hồ Chí Minh CN Máy khai thác III 01/10/2013
13 Nguyễn Văn Bảy 1973 - Sài Gòn TT ĐK PTTNĐ Tp Hồ Chí Minh Ks Vỏ tàu III 01/10/2013
14 Vũ Việt Hà 1975 - Nam Định TT ĐK PTTNĐ Tp Hồ Chí Minh Ks Máy tàu III 01/10/2013
15 Lê Trường Xuân 1980 - Hậu Giang TT ĐK Cần Thơ Ks Vỏ tàu III 30/04/2011
16 Lê Thuận Bé 1975 - Cần Thơ TT ĐK Cần Thơ Ks Vỏ tàu II 31/12/2012
17 Nguyễn Văn Phải 1962 - Tây Ninh ĐK Sở Tây Ninh TC Vỏ tàu II 31/12/2012
18 Nguyễn Phước Vinh 1969 - Tây Ninh ĐK Sở Tây Ninh Ks CK động lực III 31/12/2012
19 Phan Phương Đông 1961 - Nam Định ĐK Sở Nam Định Ks Máy tàu II 31/12/2012
20 Phạm Văn Minh 1957 - Thanh Hoá ĐK Sở Nam Định Ks Vỏ tàu IIĐN 31/12/2012
21 Mai Mạnh Thắng 1974 - Nam Định ĐK Sở Nam Định Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
22 Đinh Quang Biên 1958 - Nam Định ĐK Sở Ninh Bình Ks Vỏ tàu II 21/04/2013
23 Đặng Văn Khánh 1962 - Ninh Bình ĐK Sở Ninh Bình Ks Đóng tàu III 21/04/2013
24 Phạm Bình Minh 1958 - Hà Nội TT ĐK Hà Giang Ks Cơ khi ô tô III 31/12/2010
25 Nguyễn Thành Long 1968 - Bắc Ninh TTĐK Bắc Ninh Ks Vỏ tàu II 31/12/2012
26 Vũ Nhật Huy 1983 - Bắc Giang TTĐK Bắc Giang Ks k/t máy tàu biển III 05/10/2012
27 Nguyễn Đăng Khoa 1961 - Thái Bình TTĐK Bắc Giang Ks Đóng tàu III 30/09/2011
28 Nguyễn Ân 1967 - Quảng Trị TT ĐK Quảng Trị TC Máy tàu IIIĐN 31/12/2012
29 Nguyễn Thành 1972 - Đà Nẵng TT ĐK Quảng Trị Ks CK động lực III 31/12/2012
30 Đoàn Việt Bắc 1976 - Quảng Trị TT ĐK Quảng Trị Ks CK ô tô III 31/12/2010
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31 Mai Quang Lanh 1966 - Hà Nam TT Đ Hà Nam Ks Máy tàu III 31/12/2012
32 Nguyễn Văn Hùng 1967 - Nam Định TT Đ Hà Nam Ks Vỏ tàu III 31/12/2012
33 Trần Ngọc Hân 1963 - Phú Yên TT ĐK Phú Yên Ks CK tàu thuyền III 31/12/2012
34 Nguyễn Thế Khảng 1951 - Quảng Bình ĐK Sở Quảng Bình Ks Máy công cụ III 13/11/2011
35 Phạm Văn Tụng 1958 - Quảng Bình ĐK Sở Quảng Bình Ks Máy công cụ III 13/11/2011
36 Phan Văn Nguyên 1959 - Đà Nẵng TT ĐK Quảng Nam Ks k/t máy tàu biển II 14/06/2013
37 Võ Quốc Lĩnh 1979 - Đà Nẵng TT ĐK Quảng Nam Ks CK ĐL III 05/10/2012
38 Trần Mạnh Cường 1964 - Sơn La TTĐK Sơn La TC Máy II 05/10/2012
39 Mai Quốc Vinh 1966 - Sơn La TTĐK Sơn La Ks Máy tàu III 05/10/2012
40 Phùng Ngọc Việt 1960 - Quảng Ninh ĐK Sở Quảng Ninh Ks Vỏ tàu II 01/06/2012
41 Nguyễn Hữu Hợp 1951 - Hải Dương ĐK Sở Quảng Ninh TC Vỏ tàu II 10/04/2011
42 Nguyễn Trọng Hiển 1963 - Thái Bình ĐK Sở Quảng Ninh Ks Vỏ tàu IIIĐN 21/04/2013
43 Nguyễn Cao Sơn 1977 - Hải Phòng ĐK Sở Quảng Ninh Ks Máy tàu III 21/04/2013
44 Bùi Văn Khoát 1956 - Hải Phòng ĐK Sở Quảng Ninh Ks Vỏ tàu IIIĐN 21/04/2013
45 Nguyễn Đình Dành 1984 - Hải Phòng ĐK Sở Quảng Ninh Ks k/t máy tàu biển IIIĐN 21/04/2013
46 Vũ Tiến Đạt 1984 - Nam Định ĐK Sở Quảng Ninh Ks k/t máy tàu biển IIIĐN 21/04/2013
47 Nguyễn Tá Trường 1982 - Hải Hưng ĐK Sở Quảng Ninh Ks Vỏ tàu thuỷ III 28/01/2014
48 Phùng Chiến Công 1959 - Hưng Yên ĐK Sở Hưng Yên Ks Vỏ tàu II 05/10/2012
49 Nguyễn Hoài Thanh 1972 - Hưng Yên ĐK Sở Hưng Yên Ks Máy tàu III 30/09/2011
50 Trần Quốc Việt 1966 - Cần Thơ TTĐK Hậu Giang Ks Vỏ tàu III 05/10/2012
51 Dương Anh Tuấn 1981 - Cần Thơ TTĐK Hậu Giang Ks CKĐL tàu thuyền III 05/10/2012
52 Huỳnh Thành Tính 1956 - Sông Bé ĐK Sở Bình Dương Cử nhân CKĐL III 21/05/2010
53 Nguyễn Đôn A Dũng 1964 - TT Huế ĐK Sở Bình Dương T. cấp vỏ tàu III 21/05/2010
54 Lê Tuấn Trí 1959 - Quảng Ngãi TTĐK Quảng Ngãi Ks CKTT III 19/03/2012
55 Lê Văn Bửu 1972 - Quảng Nam TTĐK Đà Nẵng Ks CKTT III 19/03/2012
56 Nguyễn Văn Cảnh 1955 - Quảng Bình TTĐK Đà Nẵng Ks Vỏ tàu III 19/03/2012
57 Bùi Văn Tấn 1976 - Quảng Nam TTĐK Đà Nẵng Ks CKTT III 19/03/2012
58 Trịnh Ngọc Anh 1971 - Vĩnh Phúc ĐK Sở Vĩnh Phúc Ks Đóng tàu II 19/03/2012
59 Trần Văn Bình 1978 - Vĩnh Phúc ĐK Sở Vĩnh Phúc Cử nhân máy t III 31/12/2010
60 Phạm Trung Kiên 1979 - Vĩnh Phúc ĐK Sở Vĩnh Phúc Ks ĐLTT III 31/12/2010
61 Nguyễn Văn Quang 1979 - Vĩnh Phúc ĐK Sở Vĩnh Phúc Ks CK ô tô III 31/12/2010
62 Tiêu Thanh Ca 1963 - Đồng Tháp ĐK Sở Đồng Tháp Ks Đóng tàu II 21/04/2013
63 Nguyễn Ngọc Long 1967 - Trà Vinh ĐK Sở Đồng Tháp Ks Đóng tàu II +IIIĐN 21/04/2013
64 Nguyễn Văn Cẩn 1959 - Đồng Tháp ĐK Sở Đồng Tháp Ks Đóng tàu II 21/04/2013
65 Võ Thành Lâm 1962 - Đồng Tháp ĐK Sở Đồng Tháp Ks Đóng tàu IIIĐN 21/04/2013



66 Đoàn Quyết Thắng 1980 - Long An ĐK Sở Đồng Tháp Ks Đóng tàu III 21/04/2013
67 Nguyễn Phúc Huấn 1981 - Đồng Tháp ĐK Sở Đồng Tháp Ks Cơ khí III 19/03/2012
68 Lê Mộng Hùng 1969 - Đồng Tháp ĐK Sở Đồng Tháp Ks CKTT III 19/03/2012
69 Phạm Hoàng Bảo 1972 - Sài Gòn ĐK Sở Đồng Tháp Ks Cơ khí III 19/03/2012
70 Cao Xuân Dục 1955 - Tuyên Quang TTĐK Tuyên Quang Ks CKTT III 01/10/2013
71 Trương Quang Hùng 1974 - Hà Tĩnh TTĐK Hà Tĩnh Ks Đóng tàu III 01/10/2013
72 Bùi Văn Nhâm 1952 - Thái Nguyên TTĐK Thái Nguyên Ks Động lực III 31/12/2010
73 Hoàng Phước Cẩm 1976 - Huế TT ĐK  XCG 93-01S Bình Phước Ks CKĐL III 01/10/2013
74 Nguyễn Xuân Thành 1958 - Nghệ An TTĐK Bà Rịa-Vũng Tàu Ks Vỏ tàu IIĐN 01/10/2013
75 Lã Tuấn Phong 1979 - Nam Định TTĐK Bà Rịa-Vũng Tàu TC  CKĐL III 01/10/2013
76 Nguyễn Văn Xuân 1983 - Bình Định TTĐK Bà Rịa-Vũng Tàu Ks CKĐL tt III 01/06/2012
77 Nguyễn Đức Thọ 1966 - Hải Phòng Phòng ĐK Sở GTVT Hải Phòng Ks Máy tàu I 30/06/2011
78 Trịnh Chiến Thắng 1954 - Ninh Bình Phòng ĐK Sở GTVT Hải Phòng Ks Máy tàu II 30/04/2005
79 Nguyễn Minh Vũ 1980 - Hải Phòng Phòng ĐK Sở GTVT Hải Phòng Ks Vỏ tàu III 31/12/2009
80 Trịnh Xuân Hải 1978 - Thái Nguyên TT ĐK Bắc cạn Ks Động lực III 31/12/2008
81 Huỳnh Hải 1960 - Quảng Ngãi ĐK sở GTVT Đồng Nai T. Cấp vỏ tàu III 30/04/2008
82 Đoàn Xuân Quang 1954 - Nam Định ĐK sở GTVT Đồng Nai Ks Máy tàu III 30/04/2008
83 Phạm Xuân Kiên 1957 - Hải Dương ĐK Sở GTVT Hải Dương T. Cấp máy tàu III 30/04/2008
84 Trần Văn Kim 1951 - Phú Thọ ĐK Sở Phú Thọ Ks CK xếp dỡ III 30/04/2005
85 Tạ Văn Thanh 1963 - Phú Thọ ĐK Sở Phú Thọ Cử nhân kinh tế III 31/12/2006
86 Hoàng Ngọc Khanh 1974 - Huế ĐK Sở GTVT TT - Huế Ks CKTT III 30/04/2008
87 Trương Văn Hùng 1973 - Huế ĐK Sở GTVT TT - Huế Ks CKTT III 30/04/2008
88 Nguyễn Huỳnh Quang 1975 - Huế ĐK Sở GTVT TT - Huế Ks CKTT III 30/04/2008

89 Trần Ngọc Tự 1954 - Thanh Hoá ĐK Sở GTVT Thanh Hoá Ks điện khí hoá +
T. Cấp điện tàu III 30/04/2008

90 Mai Đức Ban 1955 - Thanh Hoá ĐK Sở GTVT Thanh Hoá Ks đóng tàu III 30/04/2008
91 Lê Văn Hải 1964 - Thanh Hoá ĐK Sở GTVT Thanh Hoá T. cấp điện tàu III 30/04/2008


